TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

PHÒNG (KHOA)………..

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2017
	STT
	Tên tài sản
	Mã TS
	ĐVT
	Năm đưa vào sử dụng
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Ghi chú

(Lý do hỏng)

	1. 
	Bơm cao áp Common Rail điện
	TB094
	Cái
	2010
	01
	12,500,000
	5,000,000
	Mất nhiều chi tiết

	2. 
	Dụng cụ đo sức nén động cơ Diesel
	TB101-1
	Cái
	2010
	01
	9,800,000
	3,920,000
	Hư đồng hồ đo


	3. 
	Dụng cụ đo sức nén động cơ Diesel
	TB101-2
	Cái
	2010
	01
	9,800,000
	3,920,000
	Hư đồng hồ đo

	4. 
	Động cơ xăng (có đủ hộp số) Orion 4 máy - sống
	5000495-1
	Cái 
	1998
	01
	5,000,000
	0
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn

	5. 
	Động cơ xăng (có đủ hộp số) Magnum 4 máy - sống
	5000495-2
	Cái 
	1998
	01
	5,000,000
	0
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn

	6. 
	Động cơ xăng (có đủ hộp số) Mitsubishi 4 máy - sống
	5000495-3
	Cái 
	1998
	01
	5,000,000
	0
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn

	7. 
	Động cơ xăng (có đủ hộp số) Toyota 4K máy - sống
	5000495-3
	Cái 
	1998
	01
	5,000,000
	0
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn

	8. 
	Động cơ kim phun xăng (kèm hộp ECU) Honda
	0010654
	Cái
	1994
	01
	9,500,000
	0
	Mất nhiều chi tiết

	9. 
	Động cơ ô tô (xăng) – EFI Toyota -5A
	5000610-1
	Cái
	1999
	01
	7,000,000
	0
	Mất nhiều chi tiết

	10. 
	Động cơ ô tô (xăng) – EFI Toyota -5A
	5000610-2
	Cái
	1999
	01
	7,000,000
	0
	Mất nhiều chi tiết

	11. 
	Mô hình động cơ phun xăng 6 xylanh FORD SIERRA
	5001506-1
	Cái
	2007
	01
	36,000,000
	3,600,000
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn
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DANH MỤC THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHUYÊN DÙNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2017

	STT
	Tên tài sản
	Mã TS
	ĐVT
	Năm đưa vào sử dụng
	Số lượng
	Tỷ lệ % còn lại
	Nguyên giá
	Ghi chú

(Lý do hỏng)

	
	XƯỞNG DẦU
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Bộ lục giác bông Kingtool
	LG04.2.1
	Cái
	2011
	01
	20%
	900,000
	Không xiết được

	2. 
	Bộ lục giác cạnh Kingtool
	LG05.2.1
	Bộ
	2011
	01
	20%
	900,000
	Không xiết được

	3. 
	Bộ vít đóng
	TV08.1.1
	Bộ
	2011
	01
	20%
	900,000
	Không đóng được

	4. 
	Hệ thống khởi động điện (12V-0,8Kw)
	HE00.1
	Bộ
	2009
	01
	20%
	4,500,000
	Cháy cổ góp

	5. 
	Mô hình động cơ Diesel KIA (HW005127)
	MH18.2
	Cái
	2005
	01
	30%
	28,500,000
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn

	6. 
	Mô hình động cơ dầu KIA sử dụng bơm cao áp WG 63324
	MH18.1
	Cái
	2006
	01
	30%
	24,000,000
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn

	
	XƯỞNG XĂNG
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Bộ lục giác bông 
	LG04.1.1
	Cái
	2011
	01
	20%
	900,000
	Không xiết được

	2. 
	Bộ lục giác cạnh Kingtool
	LG05.2.1
	Bộ
	2011
	01
	20%
	900,000
	Không xiết được

	3. 
	Cuộn dây hơi tự động 15m
	CU02.2
	Cuộn
	2008
	01
	10%
	1,650,000
	Ống cao su bị mục

	4. 
	Đồng hồ 360
	DH07.1
	Cái
	2006
	02
	30%
	800,000
	Không đo được

	5. 
	Máy khoan điện bằng tay
	MK10.1
	Cái
	2009
	01
	20%
	2,850,000
	Cháy mô tơ

	6. 
	Máy phân tích khí xả 2 thành phần
	MM39.1
	Bộ
	2006
	01
	30%
	32,500,000
	Không phân tích được

	7. 
	Mô hình động cơ phun xăng NISSAN 16 van
	MH20.3
	Cái
	2005
	01
	30%
	24,000,000
	Không nổ được, các chi tiết bị mòn

	8. 
	Thiết bị bơm mỡ ô tô
	TH05.1
	Cái
	2010
	01
	20%
	2,500,000
	Màng da bị hư
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